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rong những phiên chợ Tết 

Nguyên đán hoặc các mùa 
lễ hội ở Sài Gòn - Thành phố Hồ 
Chí Minh cách nay gân một thế 
kỷ, ngoài những bức thư pháp Hán 
tự cúa những người Hoa ớ Chợ 
Lớn, của những ông đô hoặc của 
những nghệ nhân, còn xuất hiện 
loại uiết chữ Quốc ngữ mà dân 
gian ta ca ngợi là loại chữ “Rông 
bay phượng múa”, hiện nay đã mai 
một uà gần như thất truyền. 


Trong số những nghệ nhân đó, 
có nghệ nhân Nguyễn Lới tsính 
năm 18915) thuộc Câu lạc bộ Thư 
pháp Quận 8, là một trong số ít 
còn sót lại của nét uẽn hóa uiết 
chữ “Rồng bay phượng múa” mà 
nay có Hgười gọi tạm là loại “Thư 
họa Việt Na”. 
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Với loại bút gỗ đặc thù hoàn toàn của người 
Việt, tạo ra được bản chữ to nhưng đông thời cùng 
tạo ra những đường chỉ mông mạnh, mềm mọi như 
tơ lụa mè bàn tay nghệ nhân Nguyễn Lơi lả lướt 
biến những con chữ hòa điệu cùng cúc hình họa 
uới những uị tiên, phong cánh uà muôn thú điểm 
xuyết, tạo thành tác phẩm uừa tranh, uừa chữ, bố 
cục cân đối, hài hòa, mạch lạc uới những nét đậm, 
nét thanh mà các loại bút lông, bút sắt không cách 
nào thể hiện được. 


Có thể nói, đây là loại hình uăn hóa uiết chữ 
hoàn toàn của người Việt Nơm ở Sài Gòn trong 
“hú chơi chữ” oào đâu thế ký XX. Nhưng do hoàn 
cảnh đất nước bị chiến tranh, cộng uới đời sống 
binh tế khó khăn nên uiệc chơi chữ này có phân bị 


mũi mỘt. 


Với tất cả sự trân trọng uà đi mộ cúa Câu lạc 
bộ Thư pháp Quận 8 cùng uới bầu nhiệt huyết 0à 
sự mình mẫn lạ kỳ cúa cụ Nguyễn Lơi nên chúng 
tôi cùng nhau quyết tâm tôn tạo, phục hồi lạt nét 
băn hóa chơi chữ một thời cáa người Sài Gòn xưa 
qua tập sách nhỏ mang tên SNghệ thuật họa chữ 
Việt” nhằm góp phân làm phong phú thêm cho 
uườn hoa thư pháp tiếng Việt cũng là góp phân 
giữ gìn uà phát huy bán sắc uăn hóa cúa dân lộc. 


Đo không có tài liệu để biên soạn nên chúng 
tôi tạm thời đặt tên các thuật ngữ nhằm mục đích 
mò tá uà phố biến cách oiết chữ loại này, 0ì thế 
trong quá trình biên soạn không thế tránh khỏi 
những điều sơ suất Cừng sự non nóớt của mình, 
mong các bậc cao mình niệm tình bỏ qua. 


Mọi ý kiến đóng góp cúa quí 0ị sẽ là nguồn 
động oièn to lớn để chúng tôi hoàn thiện tập sách 
này. Xút liên hệ Câu lạc bộ Thư phớp (Trung tôm 
văn hóa Quộn 8) số 141 Hưng Phú, Phường 8, Quộn 8 
tào môi chiều chủ nhật từ 14 giờ đến 186 giờ. 


Xin chân thành cảm ơn ƒ 


* 


I. KHÁI NIỆM 


Nghệ thuật họa chữ Việt là lối viết chữ Quốc 
ngữ với khổ chữ to (đại tự) bằng loại bút có ngòi 
bằng gỗ (gọi là bút mộc hoặc bút gỗ), được thế 
hiện một cách mềm mại, lả lướt uyễn chuyển, có 
điểm xuyết các hình họa người, họa cảnh, hoặc 
muông thú thay cho các thanh sắc, các chữ ¡in hoa 
hoặc các chữ cao thành bức tranh chữ Việt. 


II. ĐẶC ĐIỂM, 


Ngoài các đặc điểm chung của thư pháp tiếng 
Việt (xem Thư pháp nhập môn - Tập một - Phạm 
Công Út biên soạn), nghệ thuật họa chữ Việt còn 
có các đặc điểm khác như : 


- Nghệ thuật họa chữ Việt không dùng các 
thanh sắc (sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã, ư, ơ, ô, ä, â, 
1) thông thường khác, mà sử dụng các hình họa để 
tô điểm cho con chữ thành bức tranh, 

- Trong một bức họa, chữ được thế hiện rất ít. 
chỉ có thể từ một, hai, ba, bốn hoặc năm chữ đại 
tự, các chữ nhỏ thường ít được sử dụng ngoại trừ 
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II. DỤNG CỤ VIẾT. 


1. Bút gỗ : Là loại bút có bản đẹp, bằng gỗ 
tùy cỡ to hay nhỏ có nhiều hay ít răng, có thể từ 
02 đến 10 răng hoặc hơn nữa. Thông thường, người 
viết chỉ sử dụng bốn loại cỡ : 9, 4, 6 hoặc 8 răng 
là vừa (xem hình 1). 


BÚT 2 RĂNG BÚT 4 RĂNG 


—————” 


BÚT 6 RĂNG BÚT 8 RĂNG 


Hình 1 : Hút gỗ 
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2. Cấu tạo bút : Bút gỗ chia làm hai phần, 
gồm phần thân bút và phần lưỡi bút. Các cụm chữ 
chúc tặng hoặc điễn giải. 

- Chi sử dụng loại bút gỗ là chính, các cọ lông 
loại nhỏ, chí có thể dùng để phụ họa hoặc không 
cần thiết trong một bức tranh. 

- Phần thân bút có cạnh bút; 

- Phần lưỡi bút có góc bút và rãnh bút (xem 
hình 2). 

_—: —~" ——— 


Cạnh bút — — — ] 
Ị 


{ 
+ 


Thân bút —=—=—+->—T— 


TVGT Ñ \ 


. W ` 
Góc bút ————— È VN | 


\ 
bi BUỆ 7= =sẽ=e= | 
H&nhb:Bút . 0+ ‡ễr s77 a xả{ 


Hình 2 : Cấu tạo bút 
Sàn 


Thân bút hình chữ nhật, độ dày khoảng 0,ðmm, 
tùy theo số răng mà bản nhỏ to khác nhau. Với 
bút 8 răng có bể rộng khoáng 27cm. Chiều cao 
cùng cỡ, khoảng 60em, được làm bằng các loại gỗ 
mềm như gốc bản hoặc các loại gỗ tương tự để chữ 
viết được mềm mại. Khi lưỡi bút bị mòn (cùn) phải 
dùng đá để mài các góc cho thật vuông và dùng 
lưỡi cưa để khoét rãnh. 


8. Bàn viết : Là loại bàn có mặt phẳng mềm 
mại chứ không cứng như gỗ, gương, sắt mà mặt 
bàn phải lót nhiều giấy hoặc khung lụa để viết cho 
êm và tạo được nét chữ mềm mại thanh thoát (hình 
3). 


Hình 3 : Bàn uiết bùng khung lụa 
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4. Mực : Dùng thỏi mực nhọ mài với nước hoặc 
rượu trắng, đựng trong chén có đặt miếng mouse 
để tụ mực chứ không chấm trực tiếp vào mực, nhằm 
không để mực đọng trong các rãnh bút (hình 4), 


Hình 4 : Chén đựng mực 


ð. Giấy : Sử dụng các loại giấy mỏng có độ 
láng cao để nét bút lướt đi mềm mại, uyến chuyển, 
đồng thời lâu mòn lưỡi bút, 
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IV. THỰC HÀNH HỌA HÌNH. 


Các hình họa thay cho các thanh sắc được họa 
bằng các muông thú như : 


- Dấu sắc : hình chim bay lên (hình 5) 

- Dấu huyển : hình chim sà xuống (hình 6) 

- Dấu nặng : hình cá ba đuôi (hình 7) 

- Dấu hỏi : hình cánh dơi bay lượn (hình 8) 
- Dấu ngã : hình cá chép bơi (hình 9) 

- Dấu ô : hình cánh bướm bay (hình 10) 

- Dấu ơ : hình cánh chim đậu (hình 11) 

- Dấu ä : hình cánh bướm bay (hình 12) 

- Dấu chấm ¡ : hình cánh bướm đậu (hình 13) 
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Hình 5ð : Dấu sắc 


Hình 6 : Dấu huyền 


Hình 7 - 


Dâu nặng 


> S117 22 


Hình 8 : Dấu hỏi 
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Hình 9 : Dấu ngã 
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: Đấu ô (Dấu ã) 


Hình 10 
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Hình 12 : Dấu ä 


„092... 


Dấu chấm ¡ 


Hình 13 : 
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Những hình ảnh hoặc nét chữ của nghệ thuật 
họa chữ Việt đêu dùng một cóng cụ duy nhất là 
bút mộc. Tùy thuộc vào nét to của bút để tạo ra 
những đường cung hoặc lượn sóng và nét nhỏ 
của góc bút để tạo thành các chỉ tiết như : mắt, 
mỏ, vây, vấy, râu, chân, bụng... của muông thú; 
hay đầu, mặt, quần áo của các vị tiên; hoặc núi, 
nhà, thuyền, mây của phong cảnh... 


Tùy theo từng nét mà khi viết lưỡi bút không 
buộc phải theo một hướng cố định, bàn tay nhấn 
nhá hoặc đưa lưỡi bút theo thói quen hoặc cảm 
hứng tạo sự uyển chuyển, lả lướt của con chữ và 
hình ảnh. 
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V. THỰC HÀNH VIẾT CHỮ 


1. Tư thế viết : Do viết chữ đại tự nên dù 
ngồi hay đứng đều phải tạo khoảng cách xa tầm 
mắt để dễ bố cục chữ. Thông thường, các nghệ 
nhân thường ngồi xếp bằng trên chiếu có một mặt 
ván làm bàn cách mắt tối thiểu 40em. Nếu đứng 
viết thì mặt bàn nên cách mắt tối thiểu 50cm 


Hình 14 : Tư thế viết 
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2. Cách cầm bút : Dùng hai ngón tay cái và 
tró kẹp sâu hai cạnh bút, ba ngón còn lại ôm chụm 
vào lòng bàn tay và giữ chịu thân bút (Hình 15) 


Hình lã : Cách câm bút 


3. Các nét cơ bản để tạo chữ và hình : 

- Hình nan quợœ : Đặt lưỡi bút lên mặt phẳng, 
cố định một góc bút, xoay lưỡi bút rộng hoặc hẹp 
tạo hình nan quạt (xem hình 16). 


Hình 16 : Hình nan quạt 
- 26 - 


- Mình cưng : Để hướng bút cố định, xoay cổ 
tay hình vòng cung tùy theo nét muốn tạo để cho 
ra các hình cung trái, cung phải, cung trên hoặc 
cung dưới (xem hình 17). 


€_ =3 


Cung trải Cụng phải 


Cụng trên Cung dưới 


Hình 717 : Hình cung 
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- Hình lượn sóng : Tùy theo ý đô tạo hình 
mà tác giả có thể tạo hình lượn sóng thưa, lượn 
sóng dày hoặc vừa thưa, vừa dày (xem hình 18). 


Hình 18 : Hình lượn sóng 
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4. Viết chữ : 


Với các nét cơ bản từ cung trái, cung phải, 
cung trên, cung dưới, lượn sóng dày, lượn sóng 
thưa... Người viết có thể thực hiện các mẫu tự ớ 
kiểu chữ thường, tương tự như viết chữ theo bộ 
mẫu chữ cái của Bộ giáo dục qui định (xem hình 
Bộ chữ cái thường). 


Riêng các chữ viết hoa có chiều cao bằng 2 
đến 2,5 đơn vị so với chữ thường nhưng có thể 
thay bằng các hình họa được vẽ từ bút mộc. Việc 
đưa các hình họa là do sự sáng tạo linh động của 
mỗi người, không nhất thiết ai phải giống ai. Tuy 
nhiên hình họa của mẫu tự viết hoa thường phù 
hợp với nghĩa của chữ. 


Ví dụ : Chữ “Phúc Lộc Thọ” được vẽ bởi ba 
ông tượng trưng điểm xuyết cho ba chữ cái “P-L-T°. 
Hoặc chữ “Long Lân Qui Phụng” được vẽ bốn linh 
thú quí như rồng, lân, rùa, chim phượng hoàng thay 
cho bốn chữ cái “[~L-Q-P” v.v... 


Việc họa hình của các chữ này tùy vào sự khéo 
léo và khả năng hội họa của mỗi người trong quá 
trình khổ luyện đến khi thuần thục một số hình 
ảnh để ứng dụng với từng câu chữ mà người viết 
thế hiện. 


Riêng các chữ mang tính chung như lời chúc 
hay tên riêng của một người như : Tân hôn, Bách 
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niên giai lào, Chúc mừng năm mới, Mừng tân gia... 
không nhất thiết phải đưa những hình họa phù 
hợp với nghĩa của chữ mà chỉ nhằm tô điểm cho 
chữ với những hình rồng bay phụng múa hoặc những 
hình tùy thuộc vào thói quen của mỗi người. Không 
nên viết chữ hoa chi để thể hiện chữ cái lớn hơn 
chữ thường bằng số đo đơn vị, cách đó sẽ làm 
nghèo nàn bức tranh chữ. 


5. Những lỗi thường gặp trong quá trình 
họa chữ : 


+ Người viết thường lên hoặc xuống dốc, viết 
không ngay hàng. 


+ Người viết chưa quen ước lượng số chữ với 
cỡ răng, cỡ bút nên lúc đầu viết thưa, sau đồn cục 
do hết giấy hoặc thừa giấy. 


+ Người viết để tụ mực trong rãnh nên chữ bị 
đen không có những đường song song lượn sóng. 


6. Bố cục tranh ; 

Là lối viết đại tự, lại sử dụng các muông thú 
thay thanh sắc nên tranh chữ loại này thường bố 
cục dạng Hoành (dạng ngang). Nếu bố cục đạng 
Tung (dạng đứng) thì khoảng trống giữa các hàng 
rất lớn do dấu nặng của chữ ở trên (thường là 
hình con cá) cùng với các dấu ở dưới sẽ làm rườm 
rà, mất. cân đối. 
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Ví dụ : Chữ “Thượng lộ bình an” được viết 
thành: 
Thượng 
Lộ 
Bình 
An 


Trong đó dấu nặng (con cá) của chữ Thượng sẽ 
chồng lấn đấu ^ (con bướm) của chữ Lộ, dấu nặng 
(con cá) của chữ Lộ sẽ chẳng lấn dấu huyền (cánh 
chim) của chữ Bình. Riêng chữ An không có các 
thanh sắc nên bị một khoảng trống vô lý giữa hai 
hàng chữ Bình An. 


7. Viết thêm chữ nhỏ : 

Để bức tranh có những từ diễn giải, những lời 
chúc tặng... người viết sẽ phải dùng bút cọ lông để 
viết thêm. Việc viết thêm không đơn giản vì người 
viết phải qua rèn luyện thư pháp. Do đó, để thực 
hiện được việc viết thêm chữ bằng cọ lông, người 
viết cần tìm hiểu thêm vẻ thư pháp Việt ngữ (đọc 
Nhập môn thư pháp - 7ép hơi - Phạm Công Út 
biên soạn). 
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